
ĐẠI DIỆN KHU VỰC MIỀN TRUNG: NGUYỄN THỊ HƯƠNG  
(NGUYÊN HOA) 

Điện thoại: 0905.141.444 

Địa chỉ: 127 Hoàng Văn Thụ, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

Email:  bhnlchoasendn@yahoo.com 

 

1.DANH SÁCH BAN TRỢ NIỆM KHU VỰC THANH HOÁ- NGHỆ AN – HÀ TỈNH 

STT Tên Ban Trợ 
Niệm 

Địa Chỉ Trưởng Ban (PD) Điện Thoại Số 
Lượng 

Ghi Chú 

1 BHN An Lạc số 5 ngỏ 46, phố Mật Sơn 
3, P. Đông Vệ, TP. Thanh 

Hóa 

 

Nguyễn Trọng Cảnh - 
PD Phúc Phong 

0166.8613.048  

 

7 nhóm  
khoảng 1500 
thành viên , 

Nghệ An (70) 

Hà Tĩnh (65) 

 

 

 

 

 

 

 



2.DANH SÁCH BAN TRỢ NIỆM KHU VỰC QUẢNG BÌNH 

 

STT Tên Ban Trợ 
Niệm 

Địa Chỉ Trưởng Ban (PD) Điện Thoại Số 
Lượng 

Ghi Chú 

1 BHN Minh Sen Đội 9,Thôn Minh Lệ, Xã 
Quảng Minh, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng Bình 

Nguyễn Thị Mai - 
PD Diệu Minh 

0523.585.669 - 
0168.8438.212 

20 
 

Gởi bưu 
điện 

 

 

3.DANH SÁCH BAN TRỢ NIỆM KHU VỰC QUẢNG TRỊ 
 

STT Tên Ban Trợ 
Niệm 

Địa Chỉ Trưởng Ban (PD) Điện Thoại Số 
Lượng 

Ghi Chú 

1 BHN Chùa Linh 
Sơn 

Thị Trấn Gio Linh, Huyện 
Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị 

 

Đại Đức Thích 
Huệ Nhẫn 

0974.446.819 20  Gởi Xe 
Đông Hà, 

xe anh 
Quốc 

0905241726 
Ngã tư Bình 

Phước 
 

 

 

 

 

 



4.DANH SÁCH BAN TRỢ NIỆM KHU VỰC HUẾ 

 

 

DANH SÁCH BAN TRỢ NIỆM KHU VỰC ĐÀ NẴNG 

STT Tên Ban Trợ 
Niệm 

Địa Chỉ Trưởng Ban (PD) Điện Thoại Số 
Lượng 

Ghi Chú 

1 BHN Hoa Sen 
Chùa Thanh Hà 

127 Hoàng Văn Thụ, Quận 
Hải Châu,TP Đà Nẵng. 

 

Nguyễn Thị Hương 
- 

 PD Nguyên Hoa 

0905.141.444   

 

5.DANH SÁCH BAN TRỢ NIỆM KHU VỰC QUẢNG NAM  

STT Tên Ban Trợ Niệm Địa Chỉ Trưởng Ban (PD) Điện Thoại Số 
Lượng 

Ghi Chú 

1 BHN Chùa Hà 
Tân 

xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, 
tỉnh Quảng Nam.  

 

Thầy Đồng Nhãn 0984.073.846 - 
0510.3774.297 

 Không liên 
lạc được 

2 BHN Chùa Trà 
Kiệu 

Thôn Trà  châu, Xã Duy Sơn, 
huyện Duy Xuyên, tỉnh quảng 

Ni Sư Hạnh Minh 0905.549.706 - 
0510.3877.133 

16 Gởi bưu điện 

STT Tên Ban Trợ Niệm Địa Chỉ Trưởng Ban (PD) Điện Thoại Số 
Lượng 

Ghi Chú 

1 BHN chùa Liên Trì 8/1 Minh Mạng, P Trường 
An, TP Huế  

 
 

Sư cô Huệ Mãn 0543.836.463 30 Bến xe miền 
Đông 



Nam 

3 BHN Chùa Giác 
Quang 

Cây Cốc, Hà Lam, huyên 
Thăng Bình, tỉnh Quãng Nam  

 
 

Huỳnh Quang Vũ 

Thầy Thích Đức 
Vân 

0126.6522.977 

ĐT mới: 
012227777603 

 

30 

 

 

Gởi đến 
ĐC:Cty 
Quảng Cáo 
Thiên Phú, 
Ngã 3 Kỳ Lý 
Tam Đàn  
Quảng Nam, 
xe Trần Hòa 

4 BHN Hương Sen 
Chùa Tất Viên 

xã Bình Phục, huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam 

Sư cô Trung An 

Nguyễn Thị Hương 

PD Quảng Phú 

0933.120.269 - 
0122.8519.869 

42 

 

 

K liên lạc 
được S Cô 

Liên lạc số 
0122851969 

5 BHN Chùa Phước 
Ấm 

Đ/C:thôn 3,xã Bình Thiều, 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng 

Nam.  
 

Hồ huyết lợi 

 

0166.5491.575 40 
 

 

6 BHN TP Tam Kỳ 
(chùa Tam Bảo) 

Chùa Tam Bảo,đường Hùng 
Vương, P.An Sơn, TP Tam Kỳ, 

Quảng Nam 

TT Thiện Phương 0167.4957.106 30 Gởi bưu điện 

Xe Phương 
Trang, gởi 
phòng vé ở 
Tam Kỳ 

7   Nguyễn Thị Nhung 0937.099.921   

8 BHN chú Trà Sơn Đồi 7, Thôn 2 Trà Sơn, xã Bình 
Truy, Huyện Thăng Bình 

Nguyễn Tấn Đường Cô Thu 
(0122.742.3290) 

Bác Sanh 
(0905.873.931) 

cô Liên Tuệ 
(0122.857.1169) 

40  



 

6.DANH SÁCH BAN TRỢ NIỆM KHU VỰC QUẢNG NGÃI 

STT Tên Ban Trợ 
Niệm 

Địa Chỉ Trưởng Ban (PD) Điện Thoại Số 
Lượng 

Ghi Chú 

1 BHN Búp Sen khối 1, TT La Hà, huyện 
Tư Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi 

Võ Quang Sơn 0553.910.201 - 
0954.637.242 - 
0169.2288.587 

 K liên lạc 
được 

 

KHU VỰC BÌNH ĐỊNH 

Gởi cho: Lê văn Thiết PD: Thiện Đức 

Điện thoại: 0987.006.777 

Địa chỉ: Khu vực Huỳnh Kim, phường Nhân Hoà, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 
 

 

7.DANH SÁCH BAN TRỢ NIỆM KHU VỰC BÌNH ĐỊNH 

STT Tên Ban 
Trợ Niệm 

Địa Chỉ Trưởng Ban (PD) Điện Thoại Số 
Lượng 

Ghi Chú 

1 BHN An 
Thái 

Thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, 
huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định 

Sáu Mùi An Thái 0563.610.708 - 

0563.610.918 

0162.7474.088 

30  
Gởi xe 
Hùng Kiều 
số 999/25B 
đường Âu 
Cơ, f Phú 
Trung, Q 
Tân Phú 



2 BHN Tịnh 
xá  

Ngọc Duyên 

36 Quốc lộ 1A, thị Trấn Đập Đá, 
huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định 

(gởi 152 Đường Lê Duẩn. P.Đập Đá. Thị Xã 
An Nhơn, bên canh phụ tùng xe hơi 

HongKong) 

Trương VănTròn -
PD Thiện Chúng 

 0169.7343.232 

 

 

 

40 

 

BX Miền 
Đông, gởi 
xe Xuân 
Phúc 

3 BHN Chùa 

 Nhơn Từ 

Thôn Nhơn Nghĩa Tây, xã Nhơn 
Phúc, huyện An Nhơn, tỉnh 

 Bình Định. 
 

Thượng Tọa Như 
Độ 

0166.6915.168 
- 0563.610.566 

20 

 

BHN An 
Thái – 
BHN  Chùa 
Nhơn Từ 
gởi chung 
là 50 

  Phù Mỹ-Bình Định Chị Hoa 0972.941.107   

  Nhơn Thạnh Cô Trúc Tịnh 0165.878.9549   

  Tuy Phước Chị Thu 0935.775.401   

  Phước Thắng Anh Sơn 0984.23.9962   

  Quy Nhơn Chị Tâm 0913.45.4188   

  Nông Lâm Cô Ba Nguyệt 0168.683.2181    

       

       

       

       

       

       



       

       

       

 
 

 

8.DANH SÁCH BAN TRỢ NIỆM KHU VỰC QUY NHƠN 

STT Tên Ban Trợ Niệm Địa Chỉ Trưởng Ban (PD) Điện Thoại Số 
Lượng 

Ghi Chú 

1 BHN Chùa Hải 
Long 

thôn Hải Minh, P. hải Cảng, 
Quy Nhơn  

 

Thầy Quảng Giác 0914.182.012 50 

 

 

Gởi thư quán 
chùa Long 

Khánh, thầy 
Quảng Giác 

141 Trần Cao 
Vân Tp. Qui 
Nhơn xe mai 

linh.3 

2 BHN  Niệm Phật 
Đường 

33 Phan Đình Phùng, TP. Quy 
Nhơn  

 

Chị Báu 0914.462.579 40 

 

   

Gởi xe Mai 
Linh về 33 
Phan Đình  

Phùng, Quy 
Nhơn (người 
nhận Chu Thị 

Báu) 

3 BHN Chùa Long 
Khánh 

133 Trần Cao Vân, TP. Quy 
Nhơn 

Thầy Quảng Chiếu 0984.460.231  Khóa máy 



 

 

 

9.DANH SÁCH BAN TRỢ NIỆM KHU VỰC PHÚ YÊN 

 

STT Tên Ban Trợ 
Niệm 

Địa Chỉ Trưởng Ban 
(PD) 

Điện Thoại Số 
Lượng 

Ghi Chú 

 BHN Phú Yên thôn 5, xã Xuân Hải, huyện 
Sông Cầu, tỉnh Phú Yên  

 

Lê Thị Dung 0573.720.641 10 Bưu điện 

 BHN Chùa Từ 
Ân 

xã An Nghiệp, huyện Tuy An 
, tỉnh Phú Yên  

 

Thầy Nguyên 
Nguyện 

0984.856.066 - 
0573.865.732 

 không liên 
lạc được 

 

 

 

 

10.DANH SÁCH BAN TRỢ NIỆM KHU VỰC NHA TRANG 

STT Tên Ban Trợ 
Niệm 

Địa Chỉ Trưởng Ban (PD) Điện Thoại Số 
Lượng 

Ghi Chú 

1 BHN Tri Thức 16B, Ngô Đức Kế,P. Tân Lập, TP. 
Nha Trang  

 

Trần Công Nhân 
- PD Tâm Nghĩa 

0914.037.025 - 
0583.511.873 

30 

 

Gởi xe 
Phương  

Trang về trạm 
Nha Trang ( 
người nhận 
Trần Công 



Nhân) 

2 BHN Di Đà 96 Lạc Long Quân, TP. Nha Trang Nguyễn Thị Mai - 
PD Diệu Ngô 

0905.314.459 - 
0583.878.457 

8 không bắt máy 

gởi bưu điện 

3 BHN PT Tâm 
Thành 

  0128.4954.5843 
- 0583.891.147 

 không liên lạc 
được 

4 BHN Chùa Linh 
Sơn Pháp Tạng 

Thôn Đảnh Thạnh, xã Diên Lộc, 
huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa 

Thầy Đức Hiền 0918.239.272 
0583.782.227 - 
0583.701.747 

30 

 

Gởi bưu điện 

5 BHN Thanh 
Liên 

12B Lê Hồng  
Phong, Nha Trang.  

 

Trần Thị Tri - 
PT Tâm Hiếu; 

Đỗ Quang, Giác 
Tuệ 

Tâm Hiếu 
0905.857315 ; 

Đỗ Quang 
0583.872.636 ; 

Giác Tuệ 
0906.585.659 

40 

 

 

Gởi xe 
Phương Trang 
về trạm Nha 
Trang (Người 
nhận Trần Thị 
Tri) 

6 BHN Áo Lam- 
Chùa Linh 

Thứu 

171 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang  
 
 

Trần Hữu Tuấn 
– PD Nguyên Tú 

0962.484.806 – 
0583.884.302 

 không liên lạc 
được 

7 BHN Áo Lam - 
Chùa Linh 

Quang 

thôn Vĩnh Thái, xã Vĩnh Xuân, 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

44/2 Phong Châu , Thôn Vĩnh  
Xuân , xã Vĩnh  Thái , TP Nha 

Trang 
 

Nguyễn Thị Bạo - 
PD Tâm Giải 

0979.870.212 - 
0583.871.432 

5 Gởi bưu điện 

 

 



 

11.DANH SÁCH BAN TRỢ NIỆM KHU VỰC PHAN RANG 

 

STT Tên Ban Trợ 
Niệm 

Địa Chỉ Trưởng Ban (PD) Điện Thoại Số 
Lượng 

Ghi Chú 

 BHN chùa 
Linh Sơn 

khu phố 3, P. Đô Vinh, 
TP. Phan Rang Tháp 

Chàm  
 

Thầy Thiện Thông 0907.624.708  Không liên 
lạc được 

không bắt 
máy 

 
  134 Nguyễn Du, Phan 

Rang, Tháp Chàm  
 
 

Phan Thị Kim Oanh 0983.725301  Sai địa chỉ 

 

 

12.DANH SÁCH BAN TRỢ NIỆM KHU VỰC BÌNH THUẬN 

STT Tên Ban Trợ 
Niệm 

Địa Chỉ Trưởng Ban (PD) Điện Thoại Số 
Lượng 

Ghi 
Chú 

1 BHN Chùa 
Phước An 

thôn Hà Thủy 2, xã Chí Công, 
huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

Nguyễn Văn Tuấn 
- PD Nguyên Tú 

0623.857.838 –  

0167.7714.957 

Số ĐT mới 

01255645443 

50 

(200) 

 

Thêm một 
số ban 
khác. 

Gởi BX 
Miền 

Đông, xe 
Đông 
Hưng 

2 BHN Chùa Trương Định, khu phố 6, P Bình Lâm Thị Ngọc - 0987.026.915 40 6 chúng. 
bến xe 



Cam Bình 

TT Thích 
Quảng Nhàn 

Tân, TX Ta Gi, Tỉnh Bình Thuận. 
 

 PD Nguyên Bích 

 

Thiên Hóa 

 

 

01675594041 

 Miền 
Đông. Xe 

Minh 
Trang. 

3 Đạo tràng Từ 
Lâm 

164 Ngô Quyền, P. Tân An, TX La 
Gi, Tổ Đình chùa Phước Hội 

Anh Đồng Thừa 0935.316.906 10 Hỏi lại 

4 Tịnh Xá 
Ngọc Bình  

105 Trần Lê, P. Đức Long, TP Phan 
Thiết 

Sư Giác Viễn 0918.591.112 50 Xe Anh 
Trung  (đi 

Phan 
Thiết)0903
.079.494 

5 BHN chú 
Nguyên Hồ 

137/22 Lê Hồng Phong, P.Phú 
Trinh, Phan Thiết 

Phùng ngọc 
Thuyên 

Cô Thuyên 
(0169.9713.407) 

15 Xe Anh 
Trung  (đi 

Phan 
Thiết)0903
.079.494 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.DANH SÁCH BN TRỢ NIỆM KHU VỰC GIA LAI 

STT Tên Ban Trợ 
Niệm 

Địa Chỉ Trưởng Ban (PD) Điện Thoại Số 
Lượng 

Ghi Chú 

 BHN Gia Lai 212 Phan Đình Giót, 
Phường Hội Thương, 

TP PleiKu, tỉnh Gia Lai 
 

Nguyễn Minh Đường 0593.822.943 - 
0934.902.208 

 không liên 
lạc được 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.DANH SÁCH BAN TRỢ NIỆM KHU VỰC ĐĂK LĂK 

STT Tên Ban Trợ 
Niệm 

Địa Chỉ Trưởng Ban (PD) Điện Thoại Số 
Lượng 

Ghi Chú 



1 BHN tịnh xá 
Ngọc Giáp 

Xã Đăkgăn, huyện ĐăkMin, 
tỉnh Đăknông 

Lại Thị Phong -  
PD Ngọc An 

0169.8944.995 38 Xe Buôn 
Mê Thuộc 

2 Xã Đăkgăn, 
huyện 

ĐăkMin, tỉnh 
Đăknông 

thôn Đức Tân, xã EAHIU, 
huyện Krongpac, tỉnh ĐăkLăk 

 

Võ Xuân On - PD 
Nguyên Tán 

0905.988.212   

3 BHN Nguyên 
Nhân 

xã Hòa Tiến, huyện Krongpac, 
tỉnh ĐăkLăk 

BHN Nguyên Nhân 0907.961.776   

2 BHN Diệu Âm huyện Krongpac, tỉnh ĐăkLăk  0976.718.116   
3 BHN Nhuận 

Hà 
huyện Krongpac, tỉnh ĐăkLăk Nhuận Hà 0977.667.677   

4 BHN Nguyên 
Hội 

Hòa An, huyện Krongpac, tỉnh 
ĐăkLăk 

 
 

Nguyên Hội 0168.4102.779   

5 BHN Nguyên 
Lạc 

huyện Krongpac, tỉnh ĐăkLăk Nguyên Lạc 0167.5019.414   

6 BHN Buôn Hồ Thư về Nguyễn Thị Thu Hà, 
PD Ngọc Hồng, trường THCS, 
huyện Krongpac, tỉnh ĐăkLăk 

 0986.994.674 
(chị Hương)-

0500.3574.070 
(anh Tùng) 

  

7 Tên BHN: 
Chùa Sắc Tứ 
Khải Đoan 

Krongpac, ĐắkLăk Nguyên Vị 0166.6299.016  Ko lien lac 
duoc 

8  Buôn Ma Thuột PB:Nhuận Thu 0932.557.255   
 
 

9  Buôn Ma Thuột PB:Nguyên Chuẩn 0932.561.356   
 

10  Buôn Ma Thuột 
 

PB: Thiện Bảo 0500.3853.073   

11  Cujut, Đăk Min, huyện 
Đăknông 

PB: Quảng Triều 0982.437.226 - 
0501.3888.143 - 

Tổng 
Cộng 9 

Công Ty hải 
Sơn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0913.437.226 ban 
khoảng 

200 
thành 
viên 

Gởi 94-95 
nguyễn Duy 
Dương xe 

khách Buôn 
mê Thuộc  

12 BHN Nhuận 
Thừa 

Cư Win, tỉnh ĐăkLăk 
 

Nhuận Thừa 0126.8479.619   

13 BHN Ngọc 
Bình 

Hòa Đông, tỉnh ĐăkLăk 
 

Ngọc Bình 0984.960.428   

14 BHN Nhuận 
Như 

210 Lê Thánh Tôn, Buôn Ma 
Thuộc 

 

Nhuận Như 0905.214.575   

15 BHN Hòa 
Thắng (chùa 
Phước Điền) 

209B, Đường Nguyễn Thái 
Bình, Xã Hòa Thắng, TP Buôn 

Ma Thuộc, tỉnh ĐắkLăk 
 

Phạm Thị Hiên -  
PD Nhuận Tân 

0982.101.939   

16 BHN Nguyên 
Liên 

TP Buôn Ma Thuộc Nguyên Liên 0968.248.320   

17 BHN Ngọc 
Nguyên 

TP Buôn Ma Thuộc Ngọc Nguyên 0935.342.424   



15.DANH SÁCH BAN TRỢ NIỆM KHU VỰC LÂM ĐỒNG 

STT Tên Ban Trợ 
Niệm 

Địa Chỉ Trưởng Ban (PD) Điện Thoại Số 
Lượng 

Ghi Chú 

1 BHN Chùa Hội 
Phước 

44thôn Tân Hiệp, xã Tân 
Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng  
 
 

Bùi Thảnh -  
PD Thiện Thời 

0972.479.557 30 Gởi bưu 
điện  

Xe Thành 
Bưởi về trạm 
Đức Trọng 

2  208 khu phố Quảng Đức, 
thị trấn Đinh văn, huyện 
Lâm Hà tỉnh lâm đồng 

Trương HồngVân 0919502111 11 Gởi bưu 
điện 

Xe Sơn lâm 
0633855855; 

anh Tuyên 
0633853853( 
hỏi xe từ TP 

đi) 
 

 

16.DANH SÁCH BAN TRỢ NIỆM KHU VỰC ĐÀ LẠT 

STT Tên Ban Trợ Niệm Địa Chỉ Trưởng Ban (PD) Điện Thoại Số 
Lượng 

Ghi Chú 

1 BHN: Tịnh xứ 
Phương Liên 

Số 388 thôn An Phú, Xã 
Phú Hội, Huyện Đức 

Trọng, Đà Lạt 

Thích Dịch Nhãn 0633.846.093 30 Bưu điện 

2 BHN: Tịnh Thất 
Quan Âm 

Số 30, Thôn Trung Hiệp, 
Xã Hiệp An, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

 

Thầy ThíchGiác 
Nhàn 

0633.503.617 60 Xe Thành 
Bưởi 

3  
BHN Tịnh Xá Bồ 

42 Đội Cần, TX Bảo Lộc, 
tỉnh Lâm Đồng. 

sư cô Bồ Đề ; 
Trương Đình 

0633.865.978 - 
0913.765.741 

 Đi vắng gọi 
lại 



Đề  Hùng 
 Chùa Phương 

Liên 
tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt thầy Đức Niệm 0933.303.038  Ko liên lạc 

được 
4 BHN Chùa Thánh 

Đức 
thôn Ninh Thiện, xã Ninh 

Giả, huyện Đức Trọng, tỉnh 
Lâm Đồng. 

 

thầy Thích Thông 
Phương 

0685.519.079  Ko liên lạc 
được 

5 BHN Hương Sen 
Đà Lạt 

11 Trần Hưng Đạo, Khu 
phố 1, thị trấn Liên Nghĩa, 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng. 

 

Hoàng Duy Tuân 0919.389.091  Ko liên lạc 
được 

 


